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Câu 1. (1,5 điểm) Cho biểu thức
		với x > 1 và x  2.
a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tính giá trị của P khi .

Câu 2. (1,5 điểm) Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = –2mx – 2m. Tìm tất cả giá trị của tham số m sao cho (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 và x2 thỏa mãn .

Câu 3. (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau trên tập số thực:
a) .
b) .

Câu 4. (2,0 điểm) 
a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn x2 + 5y2 + 4xy + 4y + 2x – 3 = 0.
b) Lúc 7 giờ, anh Toàn điều khiển một xe gắn máy khởi hành từ thành phố A đến thành phố B. Khi đi được  quãng đường, xe bị hỏng nên anh Toàn dừng lại để sửa chữa. Sau 30 phút sửa xe, anh Toàn tiếp tục điều khiển xe gắn máy đó đi đến thành phố B với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ban đầu 10 km/h. Lúc 10 giờ 54 phút, anh Toàn đến thành phố B. Biết rằng quãng đường từ thành phố A đến thành phố B là 160 km và vận tốc của xe trên mỗi đoạn đường không đổi. Hỏi anh Toàn dừng xe để sửa chữa lúc mấy giờ?

Câu 5. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC (AB > BC > AC) có ba góc nhọn và nội tiếp đường tròn (O). Vẽ đường tròn tâm C, bán kính CB cắt đường thẳng AB tại điểm D và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E.
a) Chứng minh đường thẳng DE vuông góc với đường thẳng AC.
b) Đường thẳng DE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F. Các đường thẳng CO, AB cắt nhau tại điểm H và các đường thẳng BE, CF cắt nhau tại điểm K. Chứng minh  .
c) Gọi I là giao điểm của đường thẳng AB và CE. Chứng minh IA. IB = ID. IH.

Câu 6. (1,0 điểm) Cho x, y, z là các số thực dương. Chứng minh rằng


--------HẾT--------




Câu 1. (1,5 điểm) Cho biểu thức
		với x > 1 và x  2.
a) Rút gọn biểu thức P.

Với x > 1 và x  2 ta có:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P = (x – 1)(x – 2) = x2 – 3x + 2
Vậy P = x2 – 3x + 2 với x > 1 và x  2.

b) Tính giá trị của P khi .

 
 	(do  )
 
 		(do  )
 
 	(thỏa điều kiện)
Thay  vào P ta được 
Vậy .


Câu 2. (1,5 điểm) Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = –2mx – 2m. Tìm tất cả giá trị của tham số m sao cho (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 và x2 thỏa mãn  .

Giải:
Hoành độ giao điểm của (d) và (P) là nghiệm của phương trình:
x2 = –2mx – 2m  x2 + 2mx + 2m = 0 (1)
Ta có: ∆’ = m2 – 2m.
(d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 và x2 
 Phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1 và x2 
 ∆’ > 0  m2 – 2m > 0  m. (m – 2) > 0 
Theo định lý Vi-ét ta có: 
Theo đề bài ta có: 
 
 
 
 
 
 (*)
· Với m > 2 thì (*) trở thành: 4m2 – 4m + 4m = 12  m2 = 3 (loại vì m2 > 4)
· Với m < 0 thì (*) trở thành: 4m2 – 8m – 12 = 0  m2 – 2m – 3 = 0  
Vậy với m = –1 thì (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 và x2 thỏa mãn đề bài.


Câu 3. (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau trên tập số thực:
a) .

ĐKXĐ: x ≥ 0 
 
 
 
 
 	(do   )
 
 
 
 x2 – 4x = 0  (thỏa điều kiện)
Vậy phương trình có tập nghiệm S = {0; 4}

b) .
   
Lấy (1) – (2) ta được: x2 – y2 – 4x + 4 = 0  (x – 2)2 = y2 
TH1: y = x – 2 thay vào (1) ta được: x2 – 8x – 4(x – 2) + 3 = 0  x2 – 12x + 11 = 0  
· Với x = 1 thì y = 1 – 2 = –1
· Với x = 11 thì y = 11 – 2 = 9
TH2: –y = x – 2 thay vào (1) ta được: x2 – 8x + 4(x – 2) + 3 = 0  x2 – 4x – 5 = 0 
· Với x = –1 thì y = 2 – (–1) = 3
· Với x = 5 thì y = 2 – 5 = –3
Vậy hệ phương trình có tập nghiệm: S = {(1 ; –1) ; (11 ; 9) ; (–1 ; 3) ; (5 ; –3)}


Câu 4. (2,0 điểm) 
a) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn x2 + 5y2 + 4xy + 4y + 2x – 3 = 0.

Ta có: x2 + 5y2 + 4xy + 4y + 2x – 3 = 0
 (x2 + 4xy + 4y2) + y2 + 2(x + 2y) + 1 – 4 = 0
 [(x + 2y)2 + 2(x + 2y) + 1] = 4
 (x + 2y + 1)2 + y2 = 4
Vì x, y  nên phương trình trên tương đương với 
· Giải (I): 
        
· Giải (II): 
      
Vậy tập nghiệm nguyên của phương trình là: S = {(1; 0); (–3; 0); (–5; 2); (3; –2)}.

b) Lúc 7 giờ, anh Toàn điều khiển một xe gắn máy khởi hành từ thành phố A đến thành phố B. Khi đi được  quãng đường, xe bị hỏng nên anh Toàn dừng lại để sửa chữa. Sau 30 phút sửa xe, anh Toàn tiếp tục điều khiển xe gắn máy đó đi đến thành phố B với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ban đầu 10 km/h. Lúc 10 giờ 54 phút, anh Toàn đến thành phố B. Biết rằng quãng đường từ thành phố A đến thành phố B là 160 km và vận tốc của xe trên mỗi đoạn đường không đổi. Hỏi anh Toàn dừng xe để sửa chữa lúc mấy giờ?

Giải:
Gọi vận tốc xe ban đầu là x (km/h) (x > 10).
Vận tốc sau khi sửa chữa xe là: x – 10 (km/h)
Quãng đường từ A đến đoạn đường bị hỏng xe là:  (km)
Quãng đường còn lại là: 160 – 120 = 40 (km).
Thời gian đi từ A đến đoạn đường bị hỏng xe là:  (h), thời gian đi từ lúc đã sửa xe đến B là  (h)
Anh Toàn phải dừng lại sửa xe 30 phút = 0,5 h nên tổng thời gian đi từ A đến B là:
  (h)
Vì lúc đi từ A là 7 giờ và đi đến B là 10 giờ 54 phút nên tổng thời gian đi từ A đến B (kể cả thời gian sửa xe là 3 giờ 54 phút = 3,9 (h)
Vậy ta có phương trình: 
 
 120(x – 10) + 40x = 3,4x. (x – 10)
 3,4x2 – 194x + 1200 = 0	(1)
∆’ = 972 – 3,4. 1200 = 5329 = 732 > 0 nên phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt:
	x1 = 50 (thỏa đk)
 (không thỏa đk)
Suy ra vận tốc của xe đi từ A đến lúc bị hỏng xe là 50 km/h
Thời gian anh Toàn đi từ A đến lúc bị hỏng xe là  = 2,4 (h)
Vậy anh Toàn dừng xe để sửa chữa lúc: 7 + 2,4 = 9,4 (h) = 9 giờ 24 phút


Câu 5. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC (AB > BC > AC) có ba góc nhọn và nội tiếp đường tròn (O). Vẽ đường tròn tâm C, bán kính CB cắt đường thẳng AB tại điểm D và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E.
a) Chứng minh đường thẳng DE vuông góc với đường thẳng AC.

[image: ]
Xét (O):  (2 góc nôi tiếp chắn cung AC)
∆CBD có CB = CD (bán kính (C)) ⇒∆CBD cân tại C ⇒  
Suy ra  
Mà ta có: 
             
∆CED có CE = CD (bán kính (C)) ⇒∆CED cân tại C ⇒  
Suy ra:  nên ∆ADE cân tại A ⇒ AE = AD 
Ta lại có: CE = CD (bán kính (C)) nên AC là trung trực của ED
Suy ra AC ⊥ ED

b) Đường thẳng DE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F. Các đường thẳng CO, AB cắt nhau tại điểm H và các đường thẳng BE, CF cắt nhau tại điểm K. Chứng minh rằng:   .

*Ta có: 
Mà  =   (2 góc nội tiếp chắn cung FA của (O))
Và   (chứng minh câu a)
Nên    = hay   =  
Do đó ∆FBD cân tại F ⇒ FB = FD 
Mà CB = CD (bán kính (C))  
Nên FC là trung trực của BD ⇒ FC ⊥ DB hay BH ⊥CK
*Ta có: CE = CB (bán kính (C)) và OE = OB (bán kính (O))
 Suy ra OC là trung trực của BE ⇒ OC ⊥BE hay CH ⊥BK
Xét ∆BCK:
CH ⊥BK (cmt)
BH ⊥CK (cmt)
Suy ra H là trực tâm ∆BCK nên KH ⊥BC
⇒ 0
Mà BH ⊥CK (cmt) ⇒ 0
Nên  (đpcm)


c) Gọi I là giao điểm của đường thẳng AB và CE. Chứng minh IA. IB = ID. IH.

[image: ]*Xét ∆IAE và ∆IBC có:
 =  (2 góc nội tiếp chắn cung AC của (O))
 (2 góc đối đỉnh)
⇒ ∆IAE ∽ ∆ICB (g – g) 
⇒IE. IC = IB. IA 
    * Ta có: B đối xứng E qua CO (OC là trung trực của BE)
⇒   (tính chất đối xứng)
Và: (∆CBD cân tại C)
Nên:  
⇒ CDEH nội tiếp (2 đỉnh kề nhau E, D cùng nhìn cạnh CH dưới các góc bằng nhau)
 = 
Xét ∆IED và ∆IHC có:
 =  (cmt)
 (2 góc đối đỉnh)
⇒ ∆IED ∽ ∆IHC (g – g) 
⇒IE. IC = ID. IH 
Mà IE. IC = IB. IA (cmt)
Vậy IB. IA = ID. IH (đpcm)


Câu 6. (1,0 điểm) Cho x, y, z là các số thực dương. Chứng minh rằng
 

Áp dụng Bất dẳng thức phụ  . Dấu “=” xảy ra khi  , a, b, c > 0
Chứng minh BĐT phụ:
Áp dụng BĐT B.C.S cho hai bộ số  và  ta có:
   
Khi đó ta có:
 
 
 
 	(BĐT Cauchy)
 
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi     x = y = z = 2
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0 phit, khing ké thoi gian phit &é

(Dé thi c6 2 trang) Thoi gian lam bai:
Chu 1. (1,5 diém) Cho biéu thire
1

PZ\U—‘)J:—!-H:—SA 1 ]
-2 Et+1) @-vr—1—z+1

voiz>1lvaz=2
a) Ruit gon biéu thire P.

b) Tinh gid tr cila P khi 2 =7+ 493 — (V5 + 17 —ads +4o V82|

2ma — 2m. Tim tit

Cau2. (1,5 diém) Cho parabol (P) : y = z* vi duimg thing (d): v
o4 gié trj et tham s6 m sao cho (d) cit (P) tai hai diém phén bi¢t c6 hoanh do z, va 7,

théa man [z,[+]z,] = 2V3.
Ciiu 3. (2,0 diém) Gidi phuong trinh va hé phvong trinh sau trén tap s6 thue:

8) z+2\2z+1=aVz +2.

(z+2)" =127+ 4y +1
9’ (y—17 =2y + 4242

Ciu 4. (2,0 diém)
a) Tim t4t ¢ c4e cip s0 nguyén (z;y) thoaman 2 +5y° +day +4y +22-3=0.

by Lic 7. gi6, anh Toan diéu khién mt xe gin méy Khoi hinh i thinh phd A dén

thanh phé B. Khi di dugc % quang duémg, xe bi hong nén anh Toan dimg lgi dé sira chita.

Sau 30 phil sira xe, anh Todn tiép tuc diéu khién xe gén méy 46 di dén thanh phd B véi
vén tée nhé hon vén toc ban dau 10 km/h. Lic 10 gio 54 phit, anh Toan dén thanh phd

B. Biét ring quing dung tir thanh phé A dén thanh phd B 12 160 km va
trén mdi doan dudng khong ddi. Hoi anh Toan dimg xe dé sira chita ke
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